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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế thực hiện chính sách dân số và 

kế hoạch hóa gia đình của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thị xã Quảng Yên

    ––––––––––––

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ  XÃ QUẢNG YÊN

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 “Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số”; số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 “Sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010”;

Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan”;

Căn cứ Quyết định số 2732/2012/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND tỉnh “Ban hành Quy định chính sách Dân số-Kế hoạch hóa gia đình”;
Căn cứ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên “về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Phòng giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh”;

Căn cứ Nghị quyết các Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và lao động của tất cả các trường học trực thuộc trên địa bàn thị xã; 

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị liên tịch giữa lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo với Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục thị xã;  

Xét đề nghị của bộ phận Tổ chức, Thi đua Phòng Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế  thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ năm học 2014-2015. 
Điều 3. Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học; công chức, viên chức, lao động thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:

- UBND thị xã (b/c);

- Phòng Nội vụ (p/h);

- Các PTP, CT CĐ (t/h);
- Các trường học, tổ CT (t/h);

- Lưu: VT, TCCB.
	TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký và đóng dấu)
Đỗ Đình Thế
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QUY CHẾ 
Thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên
–––––––––––
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1499/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/11/2014 của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này thống nhất quy định việc thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trong ngành Giáo dục trên địa bàn thị xã Quảng Yên.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các trường  mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở, cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo; cán bộ, công chức, viên chức, lao động  do Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Yên quản lý (sau đây gọi chung là đơn vị, cá nhân).

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
1. Đối với đơn vị, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, có trách nhiệm:
a) Tổ chức thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình (CSDSVKHHGĐ):
- Tổ chức học tập, tuyên truyền học tập lại các văn bản quy định hiện hành về  CSDSVKHHGĐ và Quy chế này để mọi thành viên nắm vững và gương mẫu thực hiện. Hàng năm tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký cam kết thực hiện CSDSVKHHGĐ;
- Đưa CSDSVKHHGĐ vào quy ước văn hóa, nội quy, quy chế,  kế hoạch hoạt động của đơn vị; quan tâm việc kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện CSDSVKHHGĐcủa đơn vị.
b) Tạo điều kiện cho cá nhân, các thành viên gia đình thực hiện CSDSVKHHGĐ:
- Được cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin, tuyên truyền, vận động và giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình;
- Được cung cấp dịch vụ dân số và kế hoạch hóa gia đình đa dạng, chất lượng, thuận tiện, an toàn theo quy định của nhà nước và đảm bảo công dân được giữ bí mật theo quy định của pháp luật; lựa chọn các biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số;
- Tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên của đơn vị thực hiện CSDSVKHHGĐ, có hình thức khuyến khích, khen thưởng (nếu có) phù hợp để động viên những thành viên gương mẫu thực hiện CSDSVKHHGĐ.

2. Đối với cá nhân, các thành viên trong đơn vị có trách nhiệm, nghĩa vụ:
a) Thực hiện kế hoạch hóa gia đình; xây dựng quy mô gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.
b) Thực hiện mục tiêu chính sách dân số phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện lao động, học tập, công tác, thu nhập, nuôi dạy con, phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện các biện pháp phù hợp để nâng cao thể chất, trí tuệ, tinh thần của bản thân và các thành viên trong gia đình, trong đơn vị.
c) Tôn trọng lợi ích của nhà nước, xã hội, cộng đồng trong việc điều chỉnh quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân cư, nâng cao chất lượng dân số; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện CSDSVKHHGĐ theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, các cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện theo quy định của quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị của ngành giáo dục.
d) Gương mẫu thực hiện, đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng thực hiện CSDSVKHHGĐ. Thực hiện tốt CSDSVKHHGĐ là một tiêu chuẩn để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ, một cơ sở xem xét đánh giá thi đua và làm công tác tổ chức cán bộ.

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Các hành vi cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình; các hành vi phá thai vì lựa chọn giới tính thai nhi và tuyên truyền về việc lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.
2. Hành vi tuyên truyền, phổ biến thông tin về dân số trái với đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; những thông tin không chính xác, sai lệch, gây ảnh hưởng xấu và trái với CSDSVKHHGĐ, trái với truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, có ảnh hưởng xấu đến công tác dân số và đời sống xã hội.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Số con của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân
1. Mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con.
2. Những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con:
a) Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.
b) Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.
c) Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống.
d) Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.
e) Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.
g) Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.
3. Khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con trong độ tuổi đối với phụ nữ sinh con đầu lòng từ sau 22 tuổi và sinh con sau cùng trước 35 tuổi, lựa chọn khoảng cách giữa các lần sinh từ 03 năm đến 05 năm.
Điều 6. Xử lý vi phạm CSDSVKHHGĐ
1. Đối với cá nhân vi phạm:
Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, được quy định tại Điều 2 khi vi phạm CSDSVKHHGĐ:

- Không được đề nghị xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng trong năm học vi phạm; 
- Đối với công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự thì không được đề nghị bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức, viên chức (hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với người tập sự). Đối với viên chức, người lao động đang thực hiện chế độ tập sự, hợp đồng làm việc có thời hạn thì chấm dứt hợp đồng làm việc;
- Không đề cử, giới thiệu, đề nghị bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý kể từ khi vi phạm CSDSVKHHGĐ;
- Điều động đi đơn vị khác khi con đủ 3 tháng tuổi (đối với nam giới có vợ sinh con vi phạm CSDSVKHHGĐ), khi con đủ 12 tháng tuổi  (đối với nữ  vi phạm CSDSVKHHGĐ);
- Đánh giá phân loại không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm học có vi phạm CSDSVKHHGĐ; bị kéo dài thời gian nâng bậc lương theo quy định.
Trường hợp vi phạm  CSDSVKHHGĐ  mà cả vợ- chồng đều là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành giáo dục thị xã thì xử lý cả hai.  

- Đối với cá nhân là đảng viên, là cán bộ quản lý nếu vi phạm CSDSVKHHGĐ: 
+ Cán bộ quản lý vi phạm CSDSVKHHGĐ: Đề nghị cấp có thẩm quyền miễn nhiệm chức vụ quản lý;

+ Đối với đảng viên vi phạm CSDSVKHHGĐ: Ngoài quy định trên đồng thời chịu sự xử lý kỷ luật theo quy định.
2. Đối với cán bộ quản lý, lãnh đạo đơn vị có cá nhân vi phạm CSDSVKHHGĐ: 
Thủ trưởng cơ quan, Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Tổ trưởng tổ chuyên môn phải chịu trách nhiệm liên đới nếu có cá nhân trong đơn vị vi phạm CSDSVKHHGĐ; việc xem xét thi đua khen thưởng  đối với Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng tổ chuyên môn gắn với danh hiệu của đơn vị theo quy định.
3. Đối với các cơ quan, đơn vị:

Đối với tập thể (trường, cơ quan, tổ chuyên môn) có người vi phạm CSDSVKHHGĐ thì năm học đó không được xét các danh hiệu thi đua.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Hiệu trưởng, Ban chấp hành công đoàn các trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở tổ chức triển khai học tập, tuyên truyền Quy chế này đến tất cả công chức, viên chức, lao động, đưa các quy định cụ thể của Quy chế này vào quy chế, nội quy của đơn vị.

Quy chế này đã được tất cả cán bộ công chức, viên chức, lao động các trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Yên thảo luận, thống nhất và cam kết thực hiện.

Điều 8. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh hoặc cần bổ sung, sửa đổi, các đơn vị gửi ý kiến về bộ phận Tổ chức Cán bộ của Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp./.
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